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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÓM 24-36 THÁNG  

Chủ đề: Bé thích đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông 

Thời gian thực hiện : 4 tuần 

Từ tuần  09/03/2026 đến hết tuần 03/04/2026 

I. MỤC TIÊU 

Mục tiêu Nội dung - Hoạt động giáo dục 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

a. Phát triển vận động 

MT1: Trẻ thực hiện được 

các động tác trong bài tập 

thể dục : hít, thở, tay, 

lựng/bụng và chân 

* Tổ chức cho trẻ tập bài TDBS và bài tập phát triển chung 

các động tác  

-  Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

+Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết 

hợp với lắc bàn tay 

+ Lưng, bụng lườn:cúi người về phía trước, nghiêng người sang 

2 bên, vặn người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi xuống đứng lê, co duỗi từng chân , bật tách 2 chân 

- Bài: + Tập với bóng 

          + Tập với vòng 

          +  Tập kết hợp với lời ca “ Em đi qua ngã tư đường phố” 

          + Máy bay 

MT2: Giữ được thăng 

bằng trong vận động đi, 

chạy, thay đổi tốc độ 

nhanh - chậm theo cô, đi 

trong đường hẹp có đội 

vật trên đầu, đi có mang 

vật trên tay. 

* Hoạt động học: 

+ Đi có mang vật trên đầu 

+ Đi theo hiệu lệnh 

MT3: MT3: Thực hiện 

phối hợp vận động tay, 

mắt, tung, bắt bóng với 

cô ở khoảng cách 1m 

* Hoạt động học: 

- Tập tung, bắt. 

+ Tung bắt bóng cùng cô 

 

-MT7: Phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay –mắt trong 

các hoạt động : Nhào đất 

nặn, vẽ tổ chim xâu vòng 

tay, chuỗi đeo cổ 

* Hoạt động chơi  

+ Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây. 

+ Chắp ghép hình. 

+ Chồng, xếp 6 - 8 khối. 

+ Tập cầm bút tô, vẽ. 

+ Lật mở trang sách. 

b. Dinh dưỡng & sức khỏe 
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- MT8: Thích nghi với 

chế độ ăn và ăn các loại 

thức ăn khác nhau 

 

 

 

 

 

*  Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân 

 - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

-  Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. 

*QCN:  Quyền được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn ngon, 

sạch sẽ. 

- Trẻ được ăn uống điều độ, giữ vệ sinh, không kén ăn, không 

lãng phí thức ăn. 

+ Không không tranh giành bát của bạn khi ngồi ăn cơm. 

- MT12:  Biết tránh một 

số vật dụng, nơi nguy 

hiểm bếp đang đun phích 

nước nóng, xô nước, 

giếng khi được nhắc nhở   

*  Hoạt động chơi 

- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm 

không được phép sờ vào hoặc đến gần. 

 (bếp đang đun, phích nước nóng, ổ cắm điện, quạt đang chạy xô 

nước, giếng) 

- MT13: Biết và tránh một 

số hành động nguy hiểm( 

leo chèo lên lan can, chơi 

nghịch các vật săc nhọn) 

khi được nhắc nhở 

*  Hoạt động chơi 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.(leo trèo 

hàng rào, cầu thang, chơi nghịch các vật sắc nhọn…)  

QCN:  Trẻ có quyền sống trong môi trường an toàn, không có 

nguy cơ nguy hiểm 

- Trẻ có bổn phận nhận biết những nguy cơ xung quanh không 

an toàn và tránh xa các vật dụng nguy hiểm. 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT15: Chơi, bắt chước 

một số hành động quen 

thuộc của những người 

gần gũi, sử dụng được 

một số đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc 

* Hoạt động vui chơi  

Một số đồ dùng, đồ chơi 

- Chỉ, chọn đúng các đồ dùng, đồ chơi to - nhỏ, cất các đồ dùng, 

đồ chơi theo yêu cầu của cô.  

-  Chọn các đồ dùng, đồ chơi mà trẻ thích, bắt trước một số hành 

động của người lớn, nhập vai chơi, cùng các bạn. 

MT19: Nói được tên và 

một vài đặc điểm nổi bật 

của một số phương tiện 

giao thông gần gũi 

*Hoạt động học 

* Một số phương tiện giao thông quen thuộc 

- Tên, đặc điểm, công dụng của 1 số phương tiện giao thông 

quen thuộc 

+ Nhận biết : Xe đạp- xe máy; Thuyền buồm- tàu thủy 

+ NBTN: Ô tô tải- tàu hỏa; Máy bay- tàu thủy 

*ATGT: -  Không được đến gần các loại phương tiện giao thông 

-  Không được đi ra ngoài đường một mình khi không có người lớn là 

người thân trong gia đình 

-  Quan sát  trước sau khi ra đường như: xe máy chạy nhanh, 

đường trơn ướt… 

MT20:Chỉ - nói tên, lấy, 

cất đúng đồ chơi màu đỏ, 

vàng, xanh theo yêu cầu 

* Hoạt động chơi : Một số màu cơ bản 

- Màu đỏ, xanh, vàng chơi theo yêu cầu của cô  
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    3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ                                            

MT25:Trả lời các câu hỏi   *Hoạt động giao lưu cảm xúc 

– Nghe các câu hỏi; Cái gì? làm gì? để làm gì? ở đâu? 

Như thế nào?... 

MT26: Hiểu nội dung truyện ngắn 

đơn giản: Trả lời được các câu hỏi 

về tên truyện, tên và hành động 

của các nhân vật 

*Hoạt động học 

- Nghe kể truyện trả lời các câu hỏi của cô về tên truyện 

và tên của các nhận vật trong truyện:  

Truyện:“Qua đường” 

 

MT28: Đọc được bài thơ, ca dao, 

đồng dao với sự giúp đỡ của cô 

giáo 

* Hoạt động học 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao có câu 3 - 4 tiếng  

Thơ: Xe chữa chay, Ơi chiếc máy bay 

MT29:  Kể lại đoạn truyện ngắn, 

đơn giản, được nghe nhiều lần với 

sự giúp đỡ của cô 

*Hoạt động giao lưu cảm xúc 

Kể lại đoạn truyện với sự giúp đỡ của cô giáo 

4. Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ  

-MT37: Thực hiện được một số 

yêu cầu của cô giáo, của người 

lớn 

*Hoạt động chơi 

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi 

qui định. 

MT41: Biết chào, tạm biệt, cảm 

ơn ạ, vâng ạ 

*Hoạt động chơi 

- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào 

tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn, 

không cấu bạn 

MT44: Biết hát và vận động đơn 

giản theo một vài bài hát/Bản 

nhạc quen thuộc 

  

 

 

 

 

 

 * Hoạt động học 

- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau: 

Nghe âm thanh của các nhạc cụ 

- Hát và theo nhạc vận động đơn giản theo nhạc  

+ Nghe hát: Đường và chân, em đi chơi thuyền 

+ Dạy hát: Em tập lái ô tô 

+ VĐTN: Em tập lái ô tô, bạn ơi có biết không, đường 

em đi 

 + TCÂN: Hãy lắng nghe, Ai đoán giỏi 

Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc 
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MT45: Thích tô màu,vẽ, nặn, xé, 

xâu hạt, xâu hoa, xếp hình, xem 

tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch 

ngoạc) 

* Hoạt động học 

- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, xé nặn, vò, xâu 

vòng, xếp hình, xem tranh 

+ Tô màu: Ô tô màu đỏ 

+ Dán đèn tín hiệu 

+ Tô màu;, chiếc mũ bảo hiểm  

+ Tô màu : Thuyền buồm 

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu 

   - Trẻ biết tên và nói được một số đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông 

quen thuộc 

   - Biết chấp hành luật lệ giao thông.... 

   - Biết thể hiện yêu thương, quan tâm, chia sẻ với mọi người, các bạn trong lớp. 

   - Kính trọng, chào hỏi, xưng hô lễ phép với người trên (Ông, Bà, Bố, Mẹ…) và mọi người 

xung quanh. 

2. Chuẩn bị 

a. Trang trí, tạo môi trương lớp học    

    - Tranh trang trí chủ đề, trang trí góc mở theo chủ đề ở góc thao tác vai, góc HĐVĐV, góc 

vận động, sử dụng đồ dùng đồ chơi mang tính địa phương . 

 - Trẻ được học tập, vui chơi, trải nghiệm theo đúng kế hoạch. 

 - Có bàn ghế, tủ, giá, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn, đa dạng phong phú, hấp dẫn về màu 

sắc.  

 - Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ tự lựa chọn 

và sử dụng đồ vật, đồ chơi, tham gia vào các góc chơi, đồng thời thuận lợi cho sự quan sát 

của cô. 

    - Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho trẻ đảm bảo đúng yêu cầu quy định. 

    - Các loại sổ sách theo quy định. Ti vi, máy vi tính. Tranh ảnh minh họa 

    - Các loại tranh ảnh sách chuyện về chủ đề “Bé thích đi khắp nơi bằng phương tiện giao 

thông ” 

    - Sưu tầm các loại đồ dùng đồ chơi, bài thơ, bài hát, câu chuyện trong chủ để: “Bé thích đi 

khắp nơi bằng phương tiện giao thông ” 

   - Tranh minh hoạ câu truyện: Qua đường 

   - Tranh ảnh minh hoạ bài thơ: Xe chữa cháy, ơi chiếc máy bay 

   - Các bài hát: Đường và chân, em đi chơi thuyền, Em tập lái ô tô, bạn ơi có biết không 

đường em đi…và các bài hát trong chủ đề 

      - Tranh một ngày của bé, tranh ảnh tuyên truyền cha mẹ học sinh 

      - Đồ chơi ngoài trời, lá cây, sỏi, đá, cát nước, phấn 

      - Đồ chơi ngoài trời cây cối xung quanh 

b. Đồ dùng dạy học của cô 

   - Trẻ được học tập, vui chơi, trải nghiệm theo đúng kế hoạch. 

   - Có bàn ghế, tủ, giá, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn, đa dạng phong phú, hấp dẫn về 

màu sắc.  

   - Các loại sổ sách theo quy định. Ti vi, máy vi tính. Tranh ảnh minh họa 
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   - Các loại tranh, sách truyện về chủ đề “Bé thích đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông ” 

   - Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu truyện, trò chơi có liên quan về chủ “Bé thích đi khắp 

nơi bằng phương tiện giao thông ” 

   - Chuẩn bị các bài hát về chủ đề, có các hình ảnh, video clip vui nhộn… 

   - Tranh ảnh minh hoạ bài thơ: Xe chữa cháy, Ơi chiếc máy bay 

c. Tài liệu, học liệu của trẻ 

   - Bút sáp màu, giấy vẽ, giấy màu, giấy báo, keo dán, đất nặn, rổ dây xâu , hạt vòng, đất nặn, 

bảng con, nút nhựa, gạch, đĩa nhựa, các nguyên vật liệu tái chế, nguyên vật liệu thiên nhiên… 

để trẻ vẽ, nặn, xé dán… 

   - Các loại đồ dùng, đồ chơi ở các góc theo chủ đề: Bộ đồ dùng đồ chơi nấu ăn, bác sĩ, đồ 

chơi bán hàng…. 

   - Bộ đồ chơi, vở tạo hình  

   - Các loại tranh, ảnh, sách, truyện về chủ đề “Bé thích đi khắp nơi bằng phương tiện giao 

thông ” 

   - Bộ dụng cụ chăm sóc cây, đồ dùng cá nhân của trẻ có kí hiệu… 

   - Dụng cụ âm nhạc, hoa tay, mũ múa..... 

   - Các loại đồ chơi cho trẻ chơi tự do: Đồ chơi lồng hộp, xếp hình, hột hạt, đồ chơi với núm 

gỗ, hoa xâu, xếp chồng tháp, vẽ phấn.....  

    - Góc thiên nhiên của lớp và một số dụng cụ: Xô đựng nước, bình tưới nước, thùng đựng 

rác... 

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC      

         

Hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 09/03- 13/03 

Tuần 2 

Từ 16/03-20/03 

Tuần 3 

Từ 23/03 27/03 

Tuần 4 

Từ 30/03-03/04 

Lưu ý 

Chủ đề PTGT đường bộ PTGT đường 

bộ 

PTGT đường 

thủy 

PTGT đường 

hàng không bé 

 

Đón 

trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, vui vẻ, gần gũi, thân thiện tạo cảm giác 

tuyệt đối an toàn cho trẻ khi vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi cô giáo, bố mẹ khi vào lớp. 

- Hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ, cất đồ dùng cá nhân của mình đúng nơi quy 

định, tự đi vào lớp và chơi theo ý thích. 

- Trao đổi, tuyên truyền nhanh với cha mẹ về cách thức theo dõi chăm sóc, 

giáo dục trẻ.  

- Trao đổi về nội dung học tập của trẻ ở lớp trong tuần.  

- Trao đổi về các loại đồ dùng học liệu mà phụ huynh cần cung cấp cho trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông 

- Cho trẻ chơi với các góc chơi trẻ thích dưới sự bao quát của cô  

 

 

 

 

TD 

sáng 

1. Tuần 1:  Bài thể dục: Tập với bóng 

-  Động tác 1: Hô hấp 

          + TTCB: Đứng tự nhiên vòng để dưới chân, hai tay chụm lại để trước 

miệng 

          + Cô nói “ Thổi bóng” trẻ hít thật sâu rồi thở ra từ từ, kết hợp hai tay 

dang rộng ra từ từ làm quả bóng to 
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          + Trở lại tư thế ban đầu 

          - Động tác 2: Tay. 

          TTCB: Đứng tự nhiên hai tay cầm bóng thả xuôi thả xuôi. 

              1: Trẻ cầm bóng giơ lên cao     

              2: Về tư thế chuẩn bị. 

   - Động tác 3: Bụng 

          TTCB: Đứng tự nhiên hai tay cầm bóng thả xuôi thả xuôi. 

              1: Trẻ cầm bóng chạm xuống sàn     

              2: Về tư thế chuẩn bị 

   - Động tác 4: Lườn 

          TTCB: Ngồi xuống sàn chân duỗi thẳng hai tay cầm bóng đặt lên đùi  

1: Cầm bóng đặt cạnh sườn( Trái – phải) 

2: Về tư thế chuẩn bị 

   - Động tác 5: Chân 

          Tập: Cô cho trẻ nhảy bật tại chỗ làm giống quả bóng nảy “ Nhảy cao”   

- Cô cùng trẻ tập mỗi động tác 3-4 lần cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên 

khuyến khích trẻ  

2. Tuần 2 :  

* Bài thể dục: Tập với vòng 

    -  Động tác 1: Hô hấp 

          + TTCB: Đứng tự nhiên vòng để dưới chân, hai tay chụm lại để trước 

miệng 

          + Cô nói “ Thổi bóng” trẻ hít thật sâu rồi thở ra từ từ, kết hợp hai tay 

dang rộng ra từ từ làm quả bóng to 

          + Trở lại tư thế ban đầu 

 -  Động tác 2: Tay “Đưa vòng lên cao ”  

     + TTCB: Đứng tự nhiên hai tay cầm vòng về phía trước  

     + 1 : “Đưa vòng lên cao”2 tay cầm vòng đưa thẳng lên cao . 

     +  2 : “Hạ vòng xuống”2 tay cầm vòng về tư thế chuẩn bị  

    -   Động tác 3:  bụng  

     + Tư thế chuẩn bị : Đứng chân rộng bằng vai, tay thả xuôi, vòng để dưới 

chân 

          + 1: Cúi xuống chạm vòng xuốn sàn .  

     + 2: Về TTCB 

    +  Động tác 4: Chân 

         + TTCB: Đứng tự nhiên vòng để trước mặt 

    + Trẻ nhảy bật tại chỗ vừa nhảy vừa nói “ ếch nhảy” Khi cô nói “về nhà” 

thì trẻ nhảy vào vòng 

    - Cô cùng trẻ tập mỗi động tác 2-3 lần, cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên 

khuyến khích trẻ 

3. Tuần 3: 

* Bài thể dục: Tập kết hợp với lời ca bài “ Em đi qua ngã tư đường phố” 

- Động tác 1: Tay 
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Lời: Trên sân trường…qua ngã tư đường phố 

+ Chân trái bước rộng bằng vai 2 tay đưa lên cao ắt nhìn theo tay và ngược 

lại theo lời bài hát 

- Động tác 2: Bụng 

Lời: Đề bật lên…. Nhanh qua đường 

Chân đúng rộng bằng vai hai tay chống hông vặn người sang 2 bên 

- Động tác 3:  chân 

  Lời: Trên sân trường…qua ngã tư đường phố 

    Hai lòng bàn tay song song vào nhau đưa về phía trước và khụy 2 chân và 

tập theo lời bài hát 

- Động tác 4: Bật 

 Lời: Đề bật lên…. Nhanh qua đường 

Bật tách 2 chân 2 tay sang ngang tập theo lờ bài hát 

 Trong khi trẻ tập cô chú ý bao quát khuyến khích động viên trẻ 

4. Tuần 4: Bài thể dục buổi sáng: Tập với bài  Máy bay 

+ Động tác 1: Hô hấp  

      -  Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên 2 tay dang ngang 

          Máy bay kêu “U! u! u!” 

     + Động tác 2: “Máy bay cất cánh”  

- Tư thế chuẩn bị, đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi 

          1: Máy bay cất cánh –hai tay dang ngang 

          2: Máy bay hạ cánh - về tư thế ban đầu 

+ Động tác 3: “Máy chuẩn bị hạ cánh” 

 - Tư thế chuẩn bị, đứng tự nhiên 2 tay dang ngang 

         1: Máy bay bay sang phải-Trẻ nghiêng người sang bên phải 

         2: Máy bay bay sang trái-   nghiêng người sang trái 

+ Động tác 4: “Máy bay hạ cánh” 

  - Tư thế chuẩn bị, đứng tự nhiên 2 tay chống hông 

         1: Máy bay hạ cánh- trẻ ngồi xổm 

         2: Về tư thế chuẩn bị 

  - Cô cùng trẻ tập 2-3 lần, cô chú ý sửa sai cho trẻ, động viên khuyến khích 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

       PTVĐ 

- BTPTC: Tập 

với bóng 

- VĐCB: Đi 

Tung bắt bóng 

cùng cô 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to  

     PTVĐ 

- BTPTC: Tập 

với vòng 

- VĐCB: Đi 

theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

        PTVĐ 

- BTPTC: Tập kết 

hợp với lời ca bài 

“ Em đi qua ngã 

tư đường phố” 

- VĐCB: Đi có 

mang vật trên đầu 

- TCVĐ: Chim sẻ 

và ô tô 

     PTVĐ 

- BTPTC: Máy 

bay 

- VĐCB:  Đi 

có mang vật 

trên đầu - 

TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

 

3    NHẬN BIẾT   
- Nhận biết: Xe 

đạp người lớn- 

       NBTN 

- Nhận biết tập 

nói: Ô tô tải- 

    NHẬN BIẾT   
-  Nhận biết: 

Thuyền buồm -  

NBTN 
- Nhận biết tập 

nói: Máy bay- 
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xe đạp trẻ em tàu hỏa tàu thủy tàu thủy 

4      GDÂN 

- NDTT: Dạy 

hát: Em Tập lái 

ô tô 

- NDKH: 

TCÂN: Ai 

đoán giỏi  

     GDÂN 

- NDTT: 

VĐTN: Em 

Tập lái ô tô 

- NDKH: Nghe 

hát: Đường và 

chân 

      GDÂN 

- NDTT: Nghe 

hát: Em đi chơi 

thuyền 

NHKH: VĐTN: 

Bạn ơi có biết 

không 

 

      GDÂN 

- NDTT: 

VĐTN: Đường 

em đi 

- NDKH: 

TCÂN : Hãy 

lắng nghe 

 

5     LQVVH 

Thơ: Xe chữa 

cháy  

    LQVVH 

- Truyện: Qua 

đường 

    LQVVH 

- Truyện: Qua 

đường 

LQVVH 

- Thơ: Ơi 

chiếc máy bay 

 

6     HĐVĐV 

 - Tô màu: Ô tô 

màu đỏ 

HĐVĐV 

-  Dán đèn tín 

hiệu 

     HĐVĐV 

- Tô màu: Thuyền 

buồm 

    HĐVĐV 

- Tô màu: 

Chiếc mũ bảo 

hiểm 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ         

2 

- Quan sát: 

Chậu cây hoa 

đồng tiền 

- Chơi tự do: 

Chơi với núm 

gỗ, phấn vẽ, đồ 

dùng xâu hoa 

 - Quan sát: 

Chậu cây sống 

đời 

 - Chơi tự do: 

Chơi với lá 

cây, đồ chơi 

núm gỗ, xâu 

hoa 

- Quan sát: Chậu 

hoa sứ 

- Chơi tự do: Vẽ 

tự do, chơi với 

nước, chơi với 

lồng hộp 

 

- Quan sát: 

Chậu hoa hồng  

- Chơi tự do: 

Chơi với lá 

cây, chơi với 

nước, chơi với 

núm gỗ 

 

 

3 - Trò chơi vận 

động : Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do: 

Xếp hình, vẽ 

phấn, lồng hộp. 

- Quan sát : 

Chậu cây bảy 

sắc cầu vồng 

- Trò chơi vận 

động : Con bọ 

dừa 

 

 - Trò chơi vận 

động: Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự do: 

Chơi với núm gỗ, 

xâu hoa, lồng hộp 

 

- Quan sát: 

Chậu hoa đồng 

tiền 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- CTD: Chơi 

với bóng, xâu 

hoa, xếp chồng 

tháp  

 

4 - Quan sát: 

Chậu hoa ngọc 

anh. 

- TCVĐ: Nu na 

nu nống. 

- Chơi tự do: 

Vẽ phấn, chơi 

với đồ chơi 

núm gỗ, lá cây. 

- TCVĐ: Mèo 

và chim sẻ 

- Chơi tự do: 

Chơi với lá 

cây, chơi với 

lồng hộp, đồ 

chơi núm gỗ 

 

- Quan sát : Chậu 

cây hoa trà 

- Trò chơi vận 

động : Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do 

:Chơi với lá cây, 

xâu hoa, lồng hộp  

 

- Trò chơi vận 

động: Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do: 

Chơi với lá 

cây, chơi với 

đồ chơi lồng 

hộp, ghép tranh 
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5 - TCVĐ: Kéo 

cưa lừa sẻ 

- Chơi tự do: 

Chơi với lá 

cây, xâu hoa, 

đồ chơi núm 

gỗ. 

- Quan sát: 

Chậu cây địa 

lan 

- TCVĐ:  dung 

dăng dung dẻ 

 

- Trò chơi vận 

động: Bóng tròn 

to 

 - Chơi tự do: Vẽ 

phấn, xâu hoa, 

xếp chồng tháp 

 

- Quan sát:  

Chậu cây lá 

màu  

- Trò chơi vận 

động: “Nu na 

nu nống” 

- Chơi tự do: 

Vẽ phấn, xâu 

hạt, lá cây. 

 

6 - Quan sát: 

Chậu hoa lá 

bỏng 

- TCVĐ : Con 

bọ dừa 

- Chơi tự do: 

Xâu hạt, Đồ 

chơi núm gỗ, 

lồng hộp  

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do: 

Chơi với lồng 

hộp, lá cây,  

phấn vẽ,    

- Quan sát :Chậu 

hoa mẫu đơn 

- TCVĐ : Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do : 

Chơi với lá cây, 

chơi với núm gỗ, 

xâu hoa 

- TCVĐ: Mèo 

và chim sẻ 

- Chơi tự do : 

Chơi với đồ 

chơi xếp hình,, 

xâu hạt, ghép 

hình 

 

 

Hoạt 

động 

góc 

1. Góc vận động  

* Tuần 1+2: Kéo đẩy xe, xây dựng khu bến xe ô tô 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết sử dụng xe ô tô chở vật liệu từ kho bỏ lên ô tô kéo đến nơi xây 

dựng để xây dựng bến ô tô,  

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b. Chuẩn bị:  

+ Vật liệu xây dựng: gạch ô tô tải, nút hình, trụ cổng, mái cổng 

+ Đồ chơi ngoài trời (bằng đồ chơi) 

+ Các loại phương tiện giao thông đường bộ… 

c. Cách chơi: 

- Cô trò truyện với trẻ về góc chơi cô hỏi trẻ góc chơi có những đồ chơi gì? 

và cách chơi như thế nào? Với những đồ chơi đó thì chúng ta chơi được trò 

chơi gì? Cô tổng quát lại  

- Cô hướng cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng, các bạn 

khác là chú công nhân xây dựng công trình. 

* Tuần 3+4: Xây dựng ngã tư đường phố 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết sử dụng xe ô tô chở vật liệu từ kho bỏ lên ô tô kéo đến nơi xây 

dựng và biết xây dựng nã tư đường phố 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b. Chuẩn bị:  

+ Vật liệu xây dựng: gạch ô tô tải, nút hình 
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+ Đồ chơi về phương tiện giao thông (bằng đồ chơi) 

+ Cây ăn quả, chậu hoa các loại, … 

c. Cách chơi: 

- Cô trò truyện với trẻ về góc chơi cô hỏi trẻ góc chơi có những đồ chơi gì? 

và cách chơi như thế nào? Với những đồ chơi đó thì chúng ta chơi được trò 

chơi gì? Cô tổng quát lại  

- Cô hướng cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng, các bạn 

khác là chú công nhân xây dựng công trình. 

2.Góc thao tác vai 

Tuần 1+T2: Bán hàng (Đồ chơi giao thông đường bộ) 

Tuần 3: Bán hàng (Đồ chơi giao thông đường thủy) 

Tuần 4: Bán hàng (Đồ chơi giao thông đường hàng không) 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết nhận vai chơi với nhau và biết cách chơi bán hàng, biết cách giao 

tiếp giữa người bán và người mua. 

b. Chuẩn bị: 

- Cửa hàng gồm các loại đồ dùng đồ chơi cây cối hoa…. 

c. Cách chơi                                                                                  

- Cô trò truyện với trẻ về góc chơi cô hỏi trẻ  về góc chơi có những đồ chơi 

gì? và cách chơi như thế nào? Với những đồ chơi đó thì chúng ta chơi được 

trò chơi gì? Cô tổng quát lại và hướng cho trẻ nhận vai chơi  

3. Góc HĐVĐV: 

(T1): Xâu hoa, xâu hạt, chơi với lồng hộp, lắp ghép , bổ quả….  

(T2):  Xếp hình, chơi với lồng hộp, xếp chồng tháp ….  

(T3): Xâu hoa, chơi với đồ chơi núm gỗ, xem tranh…   

(T4: Chơi với đồ chơi núm gỗ, xem tranh, đồ chơi bổ quả…   

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết cầm dây xâu hoa, xâu hạt, biết xếp chồng tháp theo lần lượt và biết 

chơi với lồng hộp và xem tranh các loại đồ dùng đồ chơi bé thích…. 

b. Chuẩn bị 

- Bộ xâu hạt gồm: Rổ nhựa, dây xâu, hạt xâu, đồ chơi lồng hộp, đồ chơi xếp 

chồng tháp, đồ chơi với núm gỗ, đồ chơi lắp ghép… 

- Tranh vẽ các loại đồ dùng đồ chơi, đồ chơi các loại. 

c. Cách chơi: 

- Cô trò truyện với trẻ về góc chơi cô hỏi trẻ về góc chơi có những đồ chơi 

gì? và cách chơi như thế nào? Cô tổng quát lại và giáo dục trẻ sau đó hướng 

cho trẻ về các góc  chơi 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau 

miệng sau khi ăn. 

- Dạy trẻ biết thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn   

- Rèn cho trẻ khi ăn không làm rơi vãi cơm ra ngoài, không nói chuyện trong 

giờ ăn. 

 



11 

 

 

 

 

- Rèn cho trẻ ngủ đúng giờ giấc, ngủ đúng tư thế . 

- Tạo cho trẻ tâm thế thoái mái khi ngủ dậy và trước khi ăn phụ 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 

2 

 * Vệ sinh:   

Dạy trẻ một số 

thao tác đánh 

răng  

* Vệ sinh:  

Dạy trẻ một số 

thao tác rửa tay 

dưới vòi nước 

 * Dạy trẻ  nhận 

biết và phòng 

tránh một số hành 

động nguy hiểm  

không an toàn  

* Vệ sinh:  

Dạy trẻ một số 

thao tác rửa 

mặt 

Rèn 

kỹ 

năng 

vệ 

sinh  

 

3 Trò chơi  

Nu na nu nống 

- Trò chơi:  

Trời nắng trời 

mưa 

  

- Trò chơi:  

 Hai chú lính chì 

- Trò chơi:  

Mèo đuổi 

chuột 

 

Rèn 

KN 

phản 

ứng 

nhanh 

theo 

trò 

chơi 

4 - Ôn tập: -  

 TCÂN:Ai 

đoán giỏi  

Ôn tập 

VĐTN: Em tập 

lái ô tô 

- Ôn tập:     

VĐTN: Bạn ơi có 

biết không 

Ôn tập 

 TCÂN:  Hãy 

lắng nghe 

Rèn 

KN 

nghe 

âm 

nhạc     

5 Trò chơi mới 

Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chơi mới  

Rồng rắn 

 

  Trò chơi mới -  

Mèo và chim sẻ  

Trò chơi mới -  

Con bọ dừa 

 

 

Rèn 

KN 

phản 

ứng 

nhanh 

theo 

trò 

chơi 
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* Lao động tự 

phục vụ: chọn 

một số đồ dùng 

theo yêu cầu và 

cấtxếp đúng 

nơi qui định  

* Lao động tự 

phục vụ: 

* Lao động tự 

phục vụ: Nhặt 

rác bỏ vào 

thùng đúng nơi 

qui định 

* Lao động tự 

phục vụ:   Dạy 

trẻ một số thao 

tác tự phục vụ “đi 

dép đúng cách và 

cật dép đúng nơi 

qui định”. 

 

* Lao động tự 

phục vụ: Dạy 

trẻ một số thao 

tác tự phục vụ 

“tập cài cởi cúc 

áo”. 

Rèn kĩ 

năng 

tư 

phục 

vụ cho 

trẻ 

  


